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          Câu 1: (4 điểm)
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha. Vẽ mạch ứng dụng thực tế?
Câu 2: (6 điểm)
[bookmark: _GoBack]Vẽ mạch bảo vệ áp suất nước và quá dòng bơm giải nhiệt? Điều khiển chạy các bơm và quạt?  Nêu nguyên lý hoạt động của mạch bảo vệ áp suất nước?




		_______Hết_______
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha. Vẽ mạch ứng dụng thực tế?
	4,0

	
	a
	Cấu tạo cơ bản của rờle nhiệt 3 pha (1,5 điểm)
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	b
	Nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha (1.0 điểm)
Nguyên lý biến đổi: Dòng điện Nhiệt  Lục cơ học  Tác động tới cầu dẫn Tiếp điểm 
Gòm từ 2,3 lưỡng kim nhiệt điện trở quấn trên các lưỡng kim khi dòng qua động cơ lớn. Điện trở phát nhiệt nhiều,lưỡng kim vênh về một phía theo chiều mũi tên đẩy tấm cách điện tiếp 1-2 hở ( đóng tiếp điểm 3-4). Một số tiếp điểm 3 pha cần phải phục hồi tiếp điểm về tình trạng củ khi nó đã tác động (reset) và cân chỉnh được dòng quá tải (80÷120)% I đm
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	c
	Mạch ứng dụng thực tế (1,5 điểm)
[image: ]
	
0,25
0.25

0,25
0.25

0.25
0.25

	2
	
	  Vẽ mạch bảo vệ áp suất nước và quá dòng bơm giải nhiệt? Điều khiển chạy các bơm và quạt?  Nêu nguyên lý hoạt động của mạch bảo vệ áp suất nước?
	6,0

	
	a.
	Mạch bảo vệ áp suất nước và quá dòng bơm giải nhiệt? (3 điểm)
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	b.
	Điều khiển chạy các bơm và quạt. (1 điểm) 
 Để chạy các bơm và quạt giải nhiệt có thể thực hiện theo hai chế độ: 
a)- Chế độ bằng tay:
 Bật công tắt COS sang vị trí MAN, nếu không có sự cố áp suất nước và sự cố quá dòng của các bơm quạt (tiếp điểm WPX và OCR đóng các cuộn dây khởi động từ của các bơm, quạt có điện và đóng điện cho mô tơ các bơm, quạt. 
b)- Chế độ tự động: 
 Bật công tắc COS sang vị trí AUT. ở chế độ tự động bơm quạt sẽ khởi động cùng với máy nén.
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	c
	Nêu nguyên lý hoạt động của mạch bảo vệ áp suất nước?(2 điểm)
Trong hệ thống này có 02 bơm: Bơm giải nhiệt dàn ngưng và bơm giải nhiệt máy nén, vì thế tương ứng sẽ có 2 rơ le áp suất nước WP1 và WP2 bảo vệ. 
Khi đang hoạt động bình thường, tiếp điểm của các rơ le áp suất nước mở, cuộn dây rơ le thời gian T2 không có điện. 
Khi xảy ra sự cố mất áp suất nước của một trong hai bơm thì cuộn dây rơ le thời gian (T2) có điện và bắt đầu đếm thời gian. 
Nếu sự cố kéo dài quá thời gian đặt (10 giây) tiếp điểm T2 đóng, cuộn WPX có điện và đèn (L6) sáng báo hiệu sự cố. Cuộn (WPX) tự duy trì nhờ tiếp điểm thường đóng của nó và tiếp điểm RES. 
Đồng thời với báo hiệu sự cố tiếp điểm thường đóng của WPX trên mạch khởi động nhả ra, cuộn (AX) mất điện và máy dừng. 
Rơ le thời gian T2 rất quan trọng, nó có tác dụng điều khiển dừng máy khi áp suất nước thực sự giảm trong một thời gian nhất định, mà không tác dụng tức thời. 
Tránh trường hợp dừng máy do giảm áp suất tức thời khi có các bọt khí trong dòng nước hoặc dao động bất thường khác. 
Sau sự cố áp suất nước, muốn khởi động lại hệ thống, phải nhất nút RESET mới có thể khởi động lại máy nén.
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_______Hết_______
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image3.emf

image1.emf

image2.emf

